
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62ĐB 17021188  Phạm Thị Hà  08/08/1999  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:  6,550,000 

Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 01 sinh viên./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62K 17020890  Đỗ Ngọc Minh  10/10/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 K2 18021353  Phạm Ngọc Tú  15/11/2000  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 K1 18020698  Ngô Minh Khánh  19/08/2000  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 K1 18021296  Trần Mỹ Hiền Trang  09/11/2000  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 K1 18020672  Tống Đức Khải  17/04/2000  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63 K1 18020612  Nguyễn Hữu Hưng  03/02/2000  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K63 K2 18021331  Trần Quang Trung  02/12/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K63 K1 18020498  Đặng Trung Hiếu  09/12/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K63 K2 18020623  Vũ Thị Thu Hương  01/07/2000  3.53 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

10.  K63 K1 18021135  Lê Thị Hồng Thắm  07/09/2000  3.52 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

11.  K64 K2 19020598  Bùi Minh Quân  21/06/2001  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K64 K1 19020526  Trần Huỳnh Đức  01/02/2001  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

13.  K64 K2 19020630  Hoàng Văn Thành  12/05/2001  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

14.  K64 K1 19020521  Nguyễn Tiến Đạt  03/05/2001  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

15.  K64 K2 19020597  Trần Hồng Quân  10/08/2000  3.59 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

16.  K64 K1 19020596  Nguyễn Việt Quân  25/01/2001  3.56 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

17.  K64 K1 19020511  Nguyễn Mạnh Cường  10/10/2001  3.53 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

18.  K64 K2 19020563  Nguyễn Ngọc Khang  15/12/2001  3.51 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

19.  K65K 20020743  Lê Song Vũ  25/12/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

20.  K65K 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

21.  K65K 20020647  Bùi Huy Đông  02/10/2002  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

22.  K65K 20020170  Lê Minh Kiên  06/02/2002  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

23.  K65K 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:  148,550,000 

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 23 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63R 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63R 18020237  Nguyễn Bá Chung  10/03/2000  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63R 18020936  Bùi Duy Nam  13/12/2000  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63R 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  3.58 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

5.  K64R 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K64R 19020028  Dương Văn Minh  07/12/2001  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K64R 19020514  Từ Minh Đăng  16/12/2001  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K65R 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K65R 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K65R 20020664  Phạm Trung Hiếu  27/08/2002  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:  65,150,000 

Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 10 sinh viên./. 


